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KẾ HOẠCH 
Tiêm chủng mở rộng tháng 03 năm 2023 

  

Căn cứ kế hoạch số: 06/KH-TTYT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Trung 
tâm y tế thành phố Lào Cai về việc triển khai hoạt động chương trình tiêm chủng mở 

rộng năm 2023.  
Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng tháng 03 

năm 2023 như sau:    

I. Mục tiêu 
 - Trên 98% trẻ dưới 1 tuổi thuộc đối tượng tiêm chủng trong tháng được tiêm 

chủng vắc xin DPT-VGB-Hib (Sii)và uống bại liệt theo lịch. 

- Trên 85% phụ nữ có thai thuộc đối tượng tiêm chủng trong tháng được tiêm 
được tiêm vắc xin phòng uốn ván. 

- Trên 95% trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi được tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm não 

Nhật Bản B đúng theo lịch. 
- Trên 95% trẻ em đủ 5 tháng tuổi được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Bại liệt 

(IPV mũi 1), trên 90% trẻ từ đủ 9 tháng đến dưới 1 tuổi được tiêm phòng bệnh Bại 

liệt (IPV mũi 2). 
- Quản lý, cập nhật trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ tại các cơ sở tiêm 

chủng dịch vụ, trẻ tiêm tại các địa phương khác và báo cáo theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng. 
         II. Nội dung 

1. Công tác giáo dục truyền thông 

1.1. Hình thức tuyên truyền  
Tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Tuyên 

truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã 1 lần. Tuyên truyền trực tiếp tại  

buổi tiêm chủng. 
1.2. Nội dung tuyên truyền 
Lợi ích của việc tiêm chủng Vắc xin phòng bệnh; Các loại Vắc xin phòng 

bệnh đang thực hiện trong Dự án tiêm chủng mở rộng; Lịch tiêm chủng các 
loại Vắc xin, chỉ  định, chống chỉ định tiêm các loai Vắc xin. 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1: Thời gian 
- Ngày 04 /03/2023. 
+ Sáng tiêm thôn Hồng Sơn, Hồng Hà, Hồng Giang, Sơm mãn 1, Sơn Mãn 2, 

Sơn Mãn 3 và Cầu Xum. 
+ Chiều tiêm  thôn Cánh Chín, Giang Đông 1, Giang Đông 2, Cánh đông. 
2.2:  Địa điểm 

Trạm Y tế xã Vạn Hòa. 
4. Đối tượng; 



 
- Tổng số đối tượng : 34 đối tượng, trong đó: 

+ Trẻ dưới 1 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ : 16 trẻ 
+ Trẻ trên 1 tuổi chưa tiêm chủng đầy đủ :0 trẻ 

           + Phụ nữ có thai chưa tiêm đủ mũi uốn ván theo lịch: 2 đối tượng. 

 + Trẻ em tiêm viêm não nhật bản B: 16 trẻ 
 5. Số lượng vắc xin, vật tư thực hiện 
5.1. Vắc Xin 

+ BCG: 10 liều + Uốn ván: 20 liều 

+  SII: 6 liều + DPT: 20 liều 

+ Sởi: 10 liều + OPV:  40 liều 

+ Sởi-rubella: 10  liều + VNNBB: 10 ml 

+ IPV: 10 liều  

5. 2 Vật tư 

Bơm tiêm 0,5ml: 131 cái Bơm tiêm 0,1ml (BCG): 8 cái 

Bơm tiêm 5ml: 9 cái Hộp an toàn: 1 cái 

III. Tổ chức thực hiện 

1.Trạm y tế  

+  Bác sỹ. Phạm Thị Dung chỉ đạo chung hoạt động tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn.  

+ NHS. Trần Thị Minh Thanh tiêm và cho uống, đã có chứng chỉ  

thực hành tiêm. 

+ Ysỹ. Trần Mạnh Quyết  khám phân loại  đã có chứng chỉ thực hành tiêm. 

+ Y tá. Nguyễn Văn Phúc đã có chứng chỉ thực hành tiêm. 

2. Công chức văn hóa xã hội xã; 

Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã về lịch tiêm chủng mở rộng 

3. Trưởng thôn, y tế thôn; 

Tuyên truyền vận động các đối tượng tiêm chủng đến trạm y tế tiếm đúng lịch, 

thời gian và địa điểm. 

Trên đây là kế hoạch tiêm chủng mở rộng tháng 03 năm 2023 đề nghị các bộ 

phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 

- TTYT thành phố; 
- TT.ĐU, HĐND xã; 
- Cán bộ xã phụ trách các thôn; 

- Lưu: VT, TYT. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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Trần Quang Khánh 
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